1. Số lượng và thành phần hồ sơ trình thẩm định
a. Số lượng hồ sơ:  05 bộ.
b. Thành phần hồ sơ:

Phụ lục 1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

	STT
	Loại hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
	


	2
	Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
	Bản đỏ; Mẫu số 01 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP

	3
	Kế hoạch bố trí vốn đầu tư
	

	4
	Giấy phép quy hoạch hoặc chứng chỉ quy hoạch
	

	5
	Văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư
	

	6
	Nhiệm vụ thiết kế của dự án (đã được chủ đầu tư phê duyệt) (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 18 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
	

	7
	Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).
	

	8
	Kết quả thi tuyển kiến trúc (nếu có)
	

	9
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án
	

	10
	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập dự án
	

	11
	Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án; Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì khảo sát, thiết kế.
	Chứng chỉ hành nghề là chính hoặc bản photo công chứng hợp lệ

	12
	Hồ sơ khảo sát (địa hình, địa chất, thủy văn, phòng chống mối…) bao gồm:

+ Nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 12 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Phương án kỹ thuật khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 13 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Nhật ký khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Biên bản nghiệm thu các khối lượng khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 4 Điều 12 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Báo cáo kết quả khảo sát (Nội dung phù hợp theo Điều 15 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
	

	13
	Thuyết minh dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) (Nội dung theo Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13)
	

	14
	Thuyết minh thiết kế cơ sở
	

	15
	Bản vẽ thiết kế cơ sở
	

	16
	Tổng mức đầu tư dự án (Chủ đầu tư gửi kèm file mềm dự toán công trình vào hòm thư điện tử của cơ quan chuyên môn thẩm định)
	

	17
	Hồ sơ thiết kế phần công nghệ (nếu có)
	

	18
	Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự án (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 3 Điều 15 TT 10/2013/TT-BXD)
	

	19
	Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ dự án so với quy định hợp đồng
	


Phụ lục 2. Danh mục hồ sơ trình thẩm định đối với các công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

	STT
	Loại hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
	

	2
	Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
	Bản đỏ; Mẫu số 04 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

	3
	Kế hoạch bố trí vốn đầu tư
	

	4
	Giấy phép quy hoạch hoặc chứng chỉ quy hoạch
	

	5
	Văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư
	

	6
	Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).
	

	7
	Kết quả thi tuyển kiến trúc (nếu có)
	

	8
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT
	

	9
	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập BCKTKT
	

	10
	Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập BCKTKT; Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì khảo sát, thiết kế.
	Chứng chỉ hành nghề là bản chính hoặc photo công chứng hợp lệ

	11
	Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng
	

	12
	Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (Nội dung theo Điều 55 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13)
	

	13
	- Hồ sơ khảo sát (địa hình, địa chất, thủy văn, phòng chống mối…) bao gồm:

+ Nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 12 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Phương án kỹ thuật khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 13 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Nhật ký khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Biên bản nghiệm thu các khối lượng khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 4 Điều 12 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Báo cáo kết quả khảo sát (Nội dung phù hợp theo Điều 15 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
- Đối với công trình cải tạo sửa chữa cần bổ sung thêm biên bản khảo sát đánh giá, hiện trạng.
	

	14
	Hồ sơ thiết kế bao gồm:

+ Nhiệm vụ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 18 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Thiết kế bản vẽ thi công.
+ Bản vẽ thiết kế phần công nghệ (nếu có)
	

	15
	Hồ sơ dự toán bao gồm: 
+ Văn bản xác định vị trí đổ đất, thỏa thuận vị trí đổ đất (nếu có)

+ Biên bản xác định nguồn vật liệu, cự ly vận chuyển vật liệu (áp dụng đối với công trình xây dựng nằm ngoài trung tâm huyện, thành phố)
+ Báo giá các vật liệu đặc biệt không có trong báo giá vật liệu trên địa bàn tỉnh (được chủ đầu tư chấp thuận)
+ Phê duyệt giá danh mục vật liệu sử dụng trong công trình tại hiện trường xây lắp của chủ đầu tư (áp dụng đối với công trình xây dựng nằm ngoài trung tâm huyện, thành phố)
+ Văn bản ý kiến của cơ quan chuyên ngành về giá thiết bị hoặc chứng thư thẩm định giá đối với các loại thiết bị công trình

+ Dự toán xây dựng công trình (Chủ đầu tư gửi kèm file mềm dự toán công trình vào hòm thư điện tử của cơ quan chuyên môn thẩm định)
	Các văn bản trên phải đầy đủ tính pháp lý theo quy định

	16
	Quy trình bảo trì (Nội dung phù hợp theo Khoản 1 Điều 38 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
	

	17
	Biên bản nghiệm thu hồ sơ BCKTKT (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 3 Điều 15 TT 10/2013/TT-BXD)
	


Phụ lục 3. Danh mục hồ sơ trình thẩm định đối với các công trình thực hiện điều chỉnh

Đối với các dự án, công trình thực hiện điều chỉnh ngoài thành phần hồ sơ đã thực hiện (Quy định theo các Phụ lục trên), cần bổ sung các hồ sơ sau:

	STT
	Loại hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Tờ trình thẩm định điều chỉnh
	Bản đỏ

	2
	Văn bản cho chủ trương điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền
	

	3
	Bản vẽ thiết kế điều chỉnh
	

	4
	- Dự toán điều chỉnh (Chủ đầu tư gửi kèm file mềm dự toán công trình vào hòm thư điện tử của cơ quan chuyên môn thẩm định)
- Các biên bản để làm căn cứ điều chỉnh dự toán (nếu có)
	

	5
	Báo cáo giám sát và đánh giá điều chỉnh của chủ đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục số 4)
	

	6
	Hồ sơ thanh, quyết toán (nếu có)
	

	7
	Biên bản nghiệm thu hồ sơ điều chỉnh (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 3 Điều 15 TT 10/2013/TT-BXD)
	

	8
	Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ điều chỉnh so với quy định hợp đồng
	


Phụ lục 04. Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	    Số:      /
	.... ngày .....tháng.....năm.....


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án: .....................................
Kính gửi: ....................................................................

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu của dự án:

5. Qui mô, công suất:
6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

7. Địa điểm dự án:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Các mốc thời gian về dự án:

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

11. Tổng mức đầu tư:

12. Nguồn vốn đầu tư:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng hạng mục đầu tư...).
III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN
- Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh
- Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).
IV. ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH
V. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
 

	 
	CHỦ ĐẦU TƯ
        (ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 5. Danh mục hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước

	STT
	Loại hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Các văn bản liên quan từ bước lập dự án và hồ sơ TKCS đã được duyệt.
	Áp dụng với trường hợp công trình chưa được chuyên ngành thẩm định bước dự án (hoặc cho ý kiến TKCS dự án)

	2
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
	

	3
	Các văn bản pháp lý về điều chỉnh thiết kế (giữa thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế cơ sở) (Nếu có)
	Đầy đủ tính pháp lý

	4
	Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng
	Mẫu số 06 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

	5
	Hồ sơ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công (địa hình, địa chất, thủy văn, phòng chống mối…) bao gồm:
+ Nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 12 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Phương án kỹ thuật khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 13 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Nhật ký khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Biên bản nghiệm thu các khối lượng khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 4 Điều 12 TT 10/2013/TT-BXD)
+ Báo cáo kết quả khảo sát (Nội dung phù hợp theo Điều 15 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
+ Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát (Quy cách, nội dung tham khảo theo Điều 18 TT 10/2013/TT-BXD)
	

	6
	+ Nhiệm vụ thiết kế đã được chủ đầu tư phê duyệt (Nội dung phù hợp theo Khoản 3 Điều 18 NĐ 46/2015/NĐ-CP)
	

	7
	Thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 2 bước)
	

	8
	Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) phần công nghệ (nếu có)
	

	9
	Hồ sơ dự toán bao gồm:

+ Văn bản xác định vị trí đổ đất, thỏa thuận vị trí đổ đất (nếu có)

+ Biên bản xác định nguồn vật liệu, cự ly vận chuyển vật liệu (áp dụng đối với công trình xây dựng nằm ngoài trung tâm huyện, thành phố)
+ Báo giá các vật liệu đặc biệt không có trong báo giá vật liệu trên địa bàn tỉnh (được chủ đầu tư chấp thuận)

+ Phê duyệt giá danh mục vật liệu sử dụng trong công trình tại hiện trường xây lắp của chủ đầu tư (áp dụng đối với công trình xây dựng nằm ngoài trung tâm huyện, thành phố)

+ Văn bản ý kiến của cơ quan chuyên ngành về giá thiết bị hoặc chứng thư thẩm định giá đối với các loại thiết bị công trình

+ Dự toán xây dựng công trình (Chủ đầu tư gửi kèm file mềm dự toán công trình vào hòm thư điện tử của cơ quan chuyên môn thẩm định)
	Các văn bản trên phải đầy đủ tính pháp lý theo quy định

	10
	Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế (Quy cách, nội dung tham khảo theo Khoản 3 Điều 15 TT 10/2013/TT-BXD)
	

	11
	Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thiết kế thi công; Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì khảo sát, thiết kế.
	Trường hợp sử dụng tư vấn khác (Chứng chỉ hành nghề là chính hoặc bản photo công chứng hợp lệ)

	12
	Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng
	


Phụ lục 6. Danh mục hồ sơ trình thẩm định đối với các công trình thực hiện điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán triểnkhai sau thiết kế cơ sở
Đối với các dự án, công trình thực hiện điều chỉnh ngoài thành phần hồ sơ đã thực hiện (Quy định theo các Phụ lục trên), cần bổ sung các hồ sơ sau:

	STT
	Loại hồ sơ
	Ghi chú

	1
	Tờ trình thẩm định điều chỉnh
	Bản đỏ

	2
	Văn bản cho chủ trương điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền
	

	3
	Bản vẽ thiết kế điều chỉnh
	

	4
	- Dự toán điều chỉnh (Chủ đầu tư gửi kèm file mềm dự toán công trình vào hòm thư điện tử của cơ quan chuyên môn thẩm định)
- Các biên bản để làm căn cứ điều chỉnh dự toán (nếu có)
	

	5
	Báo cáo giám sát và đánh giá điều chỉnh của chủ đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục số 4)
	

	6
	Hồ sơ thanh, quyết toán (nếu có)
	

	7
	Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ điều chỉnh so với quy định hợp đồng
	


2. Thời gian thực hiện thẩm định.

- Tổng thời gian thực hiện thẩm định (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) không quá:

+ 30 (hai mươi) ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

+ 20 (mười lăm) ngày làm việc đối với dự án nhóm C hoặc Báo cáo KTKT.
	Dự án
	Tổng thời gian thực hiện thẩm định (đã bao gồm cả thời gian xin ý kiến các cơ quan liên quan)
	Thời gian gửi văn bản kèm theo tài liệu, hồ sơ của dự án đến các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án (bao gồm cả trường hợp mời tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án)
	Thời gian thực hiện thẩm định của các cơ quan, tổ chức liên quan đến dự án từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì
	Thời gian tổng hợp ý kiến và ra thông báo kết quả thẩm định (hoặc thông báo công trình không đủ kiện thực hiện)

	Nhóm B
	30 ngày làm việc
	05 ngày làm việc
	20 ngày làm việc
	05 ngày làm việc

	Nhóm C hoặc BCKTKT
	20 ngày làm việc
	02 ngày làm việc
	15 ngày làm việc
	03 ngày làm việc
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